
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:          /TB-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Mời báo giá cung cấp dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; 

Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Mua 

sắm bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã” 

Kính gửi: Quý Công ty, doanh nghiệp tư vấn. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 và 

Luật đấu thầu hợp nhất số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu. 

Căn cứ Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm bổ sung 

trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã. 

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm 

bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. 

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 về việc giao bổ 

sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Sở Khoa học và Công nghệ 

kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 

02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đang chuẩn bị triển 

khai thực hiện nhiệm vụ “Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp xã”. Để có cơ sở xác định giá xây dựng dự toán mua sắm 

“Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã”. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn mời các công ty/đơn vị có đủ năng lực 

cung cấp dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; Thẩm định E-HSMT, 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, phục vụ “Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã” (Chi tiết yêu cầu chức năng theo phụ 

lục kèm theo). 

Mỗi đơn vị chỉ được tham gia một gói dịch vụ tư vấn. 

Giá dự toán (theo phê duyệt tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 

25/5/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn):  17.622.000.000 đồng. 



I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

1. Đơn vị mời báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

2. Địa điểm và thông tin tiếp nhận báo giá 

- Đơn vị tiếp nhận: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn;  

- Địa chỉ: Số 01 đường Mai Thế Chuẩn, phường Lương Văn Tri, tỉnh 

Lạng Sơn.  

- Số điện thoại liên hệ: 0949.220.169; Email: ptthao@langson.gov.vn 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá 

- Thời hạn nhận báo giá: trước 16h00 ngày 22/7/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 120 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục dịch vụ tư vấn cung cấp; 

2. Thời gian thực hiện: Theo quy định của Luật Đấu thầu; 

3. Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

4. Hồ sơ năng lực và Hợp đồng tương tự: 

- Hồ sơ năng lực: Đơn vị tư vấn có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên (có 

tài liệu chứng minh: Hợp đồng tư vấn thực hiện liên tục trong vòng 05 năm 

gần nhất); 

- Hợp đồng tương tự: 05 Hợp đồng tư vấn mua sắm thiết bị công nghệ 

thông tin; 

5. Hình thức gửi chào giá: Bản giấy (gửi trực tiếp) hoặc bản Scan (gửi 

qua email): Có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của người đại diện pháp luật của 

Công ty. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn kính mời các đơn vị có đủ năng 

lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá 

E-HSDT; Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phục vụ 

“Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã” 

(Chi tiết yêu cầu chức năng theo phụ lục kèm theo) quan tâm, báo giá. 

Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị./. 



Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNS (đăng tải); 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, CĐS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trần Hữu Giang 

 

 



DANH MỤC THIẾT BỊ DỰ KIẾN MUA SẮM 

(Kèm theo thông báo số:          /TB-SKHCN ngày …/7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Tên thiết bị Model Hãng/Xuất xứ Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Máy tính 

Bộ máy tính để 

bàn FPT T510 

16GB - SSD 

256GB 

FPT 

-Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel thế hệ 14 Core i5-14400 (Tần số cơ 

sở của P-core: 2.50Ghz, Bộ nhớ đệm: 20Mb Cache). 

-Bộ nhớ(RAM): Dung lượng 16GB. 

-Ổ đĩa: SSD dung lượng 256GB. 

-Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, 

khe cắm mở rộng: 03x PCI Express slots, 01x PCI slot, 06x 

DIMM RAM hỗ trợ mở rộng thêm bộ nhớ và 01x M.2 slot. Giao 

tiếp kết nối: 01x D-Sub Port, 01x DVI-D port, 01x HDMI port, 

01x Display port, 02x COM (1x COM port at back panel, 1x 

COM connector ), 06x USB ports, 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 

03x Audio Jacks. 

-Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel UHD. 

-Cạc âm thanh: Tích hợp.  

-Giao tiếp mạng: Tích hợp Gigabit LAN. 

-Màn hình: Màn hình máy tính (Kích thước: 21.5 inch, Độ phân 

giải: 1920x1080, Cổng kết nối: 01x D-Sub Port hoặc DVI-D port 

và 01x HDMI port, Màn hình đồng bộ cùng nhãn hiệu với hãng 

sản xuất máy tính). 

-Bàn phím i tiêu chuẩn và Chuột quang có dây chuẩn kết nối 

USB (đồng bộ cùng nhãn hiệu với hãng sản xuất máy tính). 

-Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home bản 

quyền 

-Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây 

chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 

9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống 

quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017). 

Bộ 82 



STT Tên thiết bị Model Hãng/Xuất xứ Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

2 Máy scan A4 

Máy scan HP 

ScanJet Pro 

N4000 snw1 

HP 

Loại máy: Máy scan ADF 

Khổ giấy: A4 

Tốc độ scan: 40 trang/phút, 80 ảnh/phút 

Khay nạp bản gốc tự động (ADF): 50 tờ 

Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ WiFi 

Scan hai mặt: Có 

Chiếc 11 

3 Máy scan A3 hai mặt 

Máy scan A3 

Plustek 

SmartOffice S60 

Plustek 

Loại máy: Scan dạng nạp giấy (ADF) 

Scan hai mặt: Có (tự động) 

Cảm biến: CIS 

Cổng giao tiếp: USB 2.0 

Tốc độ: Tối đa 60 trang/phút hoặc 120 ảnh/phút (A4, 

200/300dpi) 

Độ phân giải: 600 dpi 

Khổ giấy: Tối đa A3 (quét ghép), A4/A5/A6 

Khay nạp giấy (ADF): 100 tờ 

Công suất: 8.000 trang/ngày 

Chế độ màu: Màu 24 bit, xám 8 bit, đen trắng 1 bit 

Tính năng: OCR, Scan to PDF, E-mail, USB, hỗ trợ 

TWAIN/WIA 

Chiếc 31 

4 Máy Photocopy 
Máy photocopy 

IM 370F 
Ricoh 

Máy photocopy đa chức năng: In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax 

Tốc độ bản chụp: 37 bản chụp/ phút 

Tốc độ in: 37 bản/ phút 

Công suất in: 100.000 trang / 1 tháng 

Chiếc 36 

5 Máy In 

Máy in laser đen 

trắng Canon 

LBP246DW 

Canon 

Tốc độ in A4: 40 trang / phút khổ A4. - Tốc độ in Letter: 42 

trang / phút khổ A4. Tốc độ in 2 mặt: 33 trang/phút khổ A4 / 35 

trang/phút khổ Letter Độ phân giải: 600 x 600dpi, 1200 x 

1200dpi, 2400 x 600 dpi Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ WIFI""" 

Canon 

Chiếc 13 



STT Tên thiết bị Model Hãng/Xuất xứ Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

6 

Bộ thiết bị 

nhận diện 

sinh trắc 

học 

Máy lăn tay 

(thiết bị thu 

nhận vân 

tay) 

BKCONTECH/B

KCA2020101 

hoặc Gstation 

BKCONTECH 

- xuất xứ: Việt Nam 

- Kiểu thu nhận: Lăn, phẳng đơn 4x4x2 phẳng 

- Độ phân giải: 500dpi 

- vùng quét (thu nhận) văn tay lăn: 

- Chụm 4 ngón: 3,2” x 3,0” 

- Chụm 2 ngón: 3,2” x 3,0” 

- Vân lăn tay: 1,6” x 1,6” 

- Chuẩn giao tiếp với máy tính: USB 

- Chuẩn cảm biến thu nhận vân tay: FBI Appendix F, FAP 60, 

FIPS 201PIV 

- Các hệ điều hành được hồ trợ: Microsoft Windows Linux 

Unbutu 

- Tiêu chuẩn:IP: IP57 

- Nhiệt độ: Vận hành: 0˚C÷50˚C 

- Bảo quản: -20˚C÷60˚C 

- Độ ẩm: 10% - 90% (không ngưng tụ) 

- Màn hình: Màn thông tin LCD hiển thị 7" 

Bộ 52 

Máy tính 

xách tay 

(Máy chủ) 

Dell DC15250 Dell 

- CPU: Core i5 1334U 

- RAM: 8GB DDR4 3200 MT/s 

- Ổ cứng: 512GB SSD PCIe 4.0 

- GPU: Intel UHD Graphics 

- Màn hình: 15,6” FHD (1920x1080), 120Hz, Non-Touch 

- Win 11 Pro bản quyền 

Cái 52 

Máy tính 

xách tay 

(Máy trạm) 

Dell DC15250 Dell 

- CPU: Core i5 1334U 

- RAM: 8GB DDR4 3200 MT/s 

- Ổ cứng: 512GB SSD PCIe 4.0 

- GPU: Intel UHD Graphics 

- Màn hình: 15,6” FHD (1920x1080), 120Hz, Non-Touch 

- Win 11 Pro bản quyền 

Cái 52 



STT Tên thiết bị Model Hãng/Xuất xứ Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

Đầu đọc thẻ 

từ Utrust 

uTrust 4701 F 

(Dual interface 

Smart card 

reader) 

uTrust 

- uTrust 4701F giao diện kép đầu dọc thẻ thông minh, tuân thủ 

theo tiêu chuẩn công nghệ thẻ tiếp xúc ISO/IBC7816, thẻ không 

tiếp xúc 13,56MHz và NFC 

- Giao diện máy chủ: USB 2.0 CCID (USB 1.1/3.0 tương thích) 

- Tốc độ truyền thông: 12Mbps (USB 2.0 tốc độ đầy đủ) 

- Kết nối: USB 2.0 CCID (USB 1.1/3.0 compliant)12Mbps 

- Tiêu chuẩn: ISO/IEC7816,ISO/IEC14443,ISO/IEC18092 

- Card Protocol: T=0, T=1; T=CL 

- Tốc độ dọc ghi: Up to 600 kbps, TA1=97 

- Tốc độ truyền dữ liệu: 106/212/424/848 Kbits/S, tùy thuộc vào 

thẻ IC 

- Hệ điều hành: Window, MacOS, Linux 

- Nhiệt độ hoạt động: -10˚C÷70˚C 

- Độ ẩm hoạt động: lên đến 95% không ngưng tụ 

- kết nối 1.5m cáp USB với USB loại A kết nối 

- Hệ thống/Tiêu chuẩn: ISO/IEC 7816, USB 2.0 tốc độ đầy đủ, 

CCID, Microsoft WHQL 

- Kích thước: 126 x 93 x 21mm 

- Trọng lượng: 117g ± 5% 

Cái 52 

Máy in 02 

mặt 

Brother HL-

B2100D 
Brother HL 

-Loại máy: Máy in laser đen trắng đơn chức Brother 

- Khổ giấy: Tối đa A4 

- Tốc độ in: 34 trang/phút 

- In đảo mặt: Có 

- Công giao tiếp: USB 2.0  

- Dùng mực: Toner TN-B027 (2.600 trang) / Drum DR-B027  

Cái 52 



STT Tên thiết bị Model Hãng/Xuất xứ Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

Máy ảnh 
Canon/EOS 

R50/Đài Loan 
Canon 

- Ống kính: RF-S18-45mm P4.5-6.3 IS STM 

- Cảm biến APS-C 

- Độ phân giải cảm biến: Hiệu quả:24,2 Megapixel 

- Định dạng ảnh: C-RAW, HEIF, JPEG, RAW 

- Độ nhạy sáng ISO: Ảnh/video 100-32000 (mở rộng 51.200) 

- Chế độ quay video: H264/H.265/MPEG-4 UHD 4K (384- x 

2160) ở 23.98/25/29/27 khung hình/giây 1920 x 1080 ở 

23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 khung hình/ giây 

- Micro tích hợp: Stereo 

- Loại kính ngắm: Electronnic (OLED) 

Cái 52 

Thiết bị thu 

nhận mống 

mắt 

BMT-20/Hàn 

Quốc 
CMITech 

-Chức năng thu nhận ảnh mống mắt đồng thời cả 2 mắt 

- Độ phân giải Cam: 18Pixels/mm 

- Độ phân giải hình ảnh: 640 x 480 pĩels 

- Chất lượng hình ảnh mống mắt: ISO 19794-6 

- Độ bền IP64 

- Kết nối USB 2.0 

- Nguồn điện USB 2.0 (500mA, 5V) 

- Kích thước: 219 x 161 x 58 mm (8,6 x 6,3 x 2,3 inches ) 

Cái 52 

Máy đọc 

thẻ  
Model R1 

Nam Long 

Tech 

Máy đọc thẻ (Model: R1)  

- Kết nối với máy tính thông qua cổng USB 2.0, hỗ trợ đọc thẻ 

thông minh và quét vân tay. 

Mô-đun đọc thẻ thông minh: 

- Hỗ trợ đọc thẻ giao thức tiếp xúc theo chuẩn  ISO/IEC 7816 

- Hỗ trợ đọc thẻ giao thức không tiếp xúc theo chuẩn  ISO/IEC 

14443 A/B. 

Mô-đun quét vân tay: 

- Hỗ trợ nhận diện vân tay sống 

- Độ phân giải hình ảnh: 300x400 pixel, 500PPI 

Mô-đun truy cập an toàn (SAM): 

- Hỗ trợ thẻ ISO/IEC 7816 

Đã bao gồm chi phí vận chuyển, cấu hình, lắp đặt 

Bộ 52 



STT Tên thiết bị Model Hãng/Xuất xứ Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

Webcam 

Logitech 
Logitech Brio Logitech 

Thiết bị ghi hình Logitech Brio (960-001723) 

* Thông số kỹ thuật:  

 Camera  

- Hỗ trợ nhiều độ phân giải: 4K/30 fps (tối đa 4096 x 2160 

pixel), 1080p/60 fps (tối đa 1920x1080 pixel) hoặc 720p/90 fps 

(tối đa 1280x720 pixel) 

- Cảm biến hình ảnh: 13MP 

- Tầm nhìn chéo (dFoV): 90°/78°/65° 

- Thu phóng kỹ thuật số: 5x 

- Loại tiêu cự: Lấy nét tự động 

- Loại thấu kính: Kính 

 RightLight 3 đem lại hình ảnh rõ nét ở nhiều môi trường ánh 

sáng khác nhau, từ ánh sáng yếu cho tới ánh nắng trực tiếp 

Hỗ trợ cho Windows Hello 

- Âm thanh: Micrô tích hợp đa hướng 

- Khả năng kết nối: Cắm và chạy USB-A hoặc USB-C 1 Với bộ 

chuyển đổi bên thứ ba (không bao gồm) 

Màn che ống kính: Có thể gắn 

Đã bao gồm chi phí vận chuyển, cấu hình, lắp đặt 

Cái 52 

Phụ Kiện     Chân máy ảnh có thể nâng hạ chiều cao Chiếc 52 

Phụ Kiện     Pin máy ảnh kèm sạc dự phòng. Một bộ gồm 2 pin và 1 sạc đôi Chiếc 52 

Phụ Kiện     
Cap USB-A to USB-C mophie Essentials Black 

Cáp kết nối máy ảnh và máy tính 
Chiếc 52 

Phụ Kiện     
Bộ chia Hub USB 3.0 có 3 cổng và Giga Ethernet 

Cáp kết nối mạng vào máy tính 
Chiếc 104 
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